
Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC XÃ THÀNH LẬP PHƯỜNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2026 - ĐỢT 1

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày /5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt Tên đơn vị hành chính
xã

 Quy mô dân
số (người) 

Diện tích tự
nhiên (km2)

Vị trí, chức
năng

Tỷ lệ quy mô
dân số đô thị

Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

Ghi chú
Tỷ lệ tổng
thu ngân
sách địa

phương với
tổng chi

ngân sách
địa phương

Tỷ trọng
công nghiệp
- xây dựng
và dịch vụ

trong GRDP

Tỷ lệ lao
động phi

nông nghiệp 

Thu nhập
bình quân
đầu người
trên năm

Tỷ lệ hộ
nghèo (theo
chuẩn nghèo

đa chiều)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xã Nghĩa Trụ (09/09) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
(241%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội

2 Xã Phụng Công (09/09) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
(162%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội

3 Xã Nguyễn Văn Linh
(09/09) Đạt Đạt Đạt Đạt

(77,27)
Đạt

(243%) Đạt Đạt Đạt Đạt Đô thị Liêu Xá, Giai Phạm, Nghĩa Hiệp được công nhận đô
thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

4 Xã Việt Tiến (09/09) Đạt Đạt Đạt Đạt
(70,56%)

Đạt
(365%) Đạt Đạt Đạt Đạt Đô thị Dân Tiến, Hồng Tiến, Đồng Tiến được công nhận đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

5 Xã Văn Giang (08/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(31,25%)

Đạt
(174%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Văn Giang (đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

6 Xã Yên Mỹ (08/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(39,99%)

Đạt
(224%) Đạt Đạt Đạt Đạt

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Yên Mỹ; đô thị
Tân Lập được công nhận là đô thị loại theo Quyết định 610

của UBND tỉnh)

7 Xã Thái Thụy (08/09) Đạt Đạt Đạt Đạt (100%) Cơ bản đạt
(36%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Diêm Điền (đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

8 Xã Như Quỳnh (08/09) Đạt Đạt Đạt Đạt (100%) Cơ bản đạt
(78%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Như Quỳnh và

các đô thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

9 Xã Triệu Việt Vương (8/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Đạt
(161%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

10 Xã Ân Thi (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(34,48%)

Cơ bản đạt
(83%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ân Thi (đô thị

loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

11 Xã Hưng Hà (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(20,02%)

Cơ bản đạt
(40%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hưng Hà là đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

12 Xã Long Hưng (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(31,46%)

Cơ bản đạt
(12%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hưng Nhân là

đô thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh.

13 Xã Tiền Hải (07/09) Đạt Đạt Đạt Đạt (54,3%) Đạt
(171%) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tiền Hải (đô thị

loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

14 Xã Quang Hưng (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(24,89%)

Cơ bản đạt
(72%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trần Cao (đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

15 Xã Hoàng Hoa Thám
(07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt

(44,3%)
Cơ bản đạt

(46%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Vương (đô thị
loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

16 Xã Khoái Châu (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(34,33%)

Cơ bản đạt
(46%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Khoái Châu

(đô thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

17 Xã Đông Hưng (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(9,72%)

Cơ bản đạt
(53%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đông Hưng (đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

18 Xã Phụ Dực (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(23,60%)

Cơ bản đạt
(97%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Bài là đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh 

19 Xã Vũ Thư (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(13,41%)

Cơ bản đạt
(32%) Đạt Đạt Đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Vũ Thư là đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

20 Xã Vũ Quý (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(20,65%)

Cơ bản đạt
(25%)

Đạt Đạt Đạt Đạt Đô thị Vũ Quý được công nhận đô thị loại III theo Quyết
định 610 của UBND tỉnh

21 Xã Mễ Sở (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(39,58%)

Cơ bản đạt
(58%) Đạt Đạt Đạt Đạt Đô thị Mễ Sở được công nhận đô thị loại III theo Quyết định

610 của UBND tỉnh

22 Xã Nghĩa Dân (07/09) Đạt Đạt Đạt Đạt
(54,99%)

Cơ bản đạt
(46%) Đạt Đạt Cơ bản đạt Đạt Đô thị Toàn Thắng, Nghĩa Dân được công nhận đô thị loại

III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

23 Xã Tiên Lữ (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(30,74%)

Cơ bản đạt
(40%)

Đạt Đạt Đạt Đạt Đô thị Thụy Lôi được công nhận đô thị loại III theo Quyết
định 610 của UBND tỉnh

24 Xã Tiên Tiến (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(42,635)

Cơ bản đạt
(53%)

Đạt Đạt Đạt Đạt Đô thị Đình Cao được công nhận đô thị loại III theo Quyết
định 610 của UBND tỉnh

25 Xã Lạc Đạo (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(40,83)

Cơ bản đạt
(48%) Đạt Đạt Đạt Đạt Thuộc phạm vi đô thị Văn Lâm (xã Lạc Đạo cũ) được công

nhận đô thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh 

26 Xã Tân Hưng (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(30%) Đạt Đạt Đạt Đạt Xã Phương Nam, Tân Hưng thuộc đô thị Hưng Yên được

công nhận đô thị loại II theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

27 Xã Việt Yên (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(77%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

28 Xã Nguyễn Trãi (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(68%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

29 Xã Hoàn Long (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(81%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

30 Xã Châu Ninh (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(46%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

31 Xã Đông Thái Ninh
(07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt

(25%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban
Ủy ban Thường vụ Quốc hội

32 Xã Xuân Trúc (07/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(81%) Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

33 Xã Quỳnh Phụ (06/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(10,89%)

Đạt
(126%) Đạt Cơ bản đạt Đạt Cơ bản đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Quỳnh Côi là

đô thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

34 Xã Lương Bằng (06/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(31,47%)

Cơ bản đạt
(42%) Đạt Đạt Cơ bản đạt Đạt Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lương Bằng (đô

thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh)

35 Xã Kiến Xương (06/09) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(31,51%)

Đạt
(113%) Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đạt Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kiến Xương là

đô thị loại III theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

Tổng cộng: 35 xã



Phụ lục III
DANH SÁCH CÁC XÃ THÀNH LẬP PHƯỜNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2026 - ĐỢT 2

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày /5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt Tên đơn vị hành chính
xã

 Quy mô
dân số

(người) 

Diện tích
tự nhiên

(km2)

Vị trí, chức
năng

Tỷ lệ quy mô
dân số đô thị

Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

Ghi chú
Tỷ lệ tổng
thu ngân
sách địa

phương với
tổng chi

ngân sách
địa phương

Tỷ trọng
công nghiệp
- xây dựng
và dịch vụ

trong GRDP

Tỷ lệ lao
động phi

nông nghiệp 

Thu nhập
bình quân
đầu người
trên năm

Tỷ lệ hộ
nghèo (theo
chuẩn nghèo

đa chiều)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xã Hưng Phú (6/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Đạt
(294%) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đô thị Nam Trung, Nam Phú đã được quy hoạch

phát triển đô thị loại V của tỉnh Thái Bình (cũ)

2 Xã Tống Trân (6/9)
Cơ bản

đạt
(20.225)

Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(49%) Đạt Đạt Đạt Đạt

Sun Group đang triển khai khu nghỉ dưỡng
khoáng nóng, sinh thái và du lịch tâm linh quy
mô lớn (khoảng 1.370ha - 1.500ha) tại xã Tống
Trân. Siêu dự án bao gồm khoáng nóng, nghỉ

dưỡng, sân golf, du lịch tâm linh. Khu vực dự án
nằm trên trục chính 6 làn xe vành đai CN Tân

Phúc - Võng Phan

3 Xã Bắc Đông Hưng (6/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(36%)

Đạt Cơ bản đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

4 Xã Đại Đồng (6/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(93%)

Đạt Đạt Cơ bản đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

5 Xã Hồng Minh (6/9) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(12%)

Đạt Đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

6 Xã Hồng Quang (5/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(37,46%)

Cơ bản đạt
(56%) Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đạt

Đô thị Hồng Quang được công nhận là đô thị loại
III theo Quyết định số 610 của UBND tỉnh Hưng

Yên

7 Xã Hiệp Cường (5/9) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(44%)

Đạt Đạt Cơ bản đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

8 Xã Đoàn Đào (5/9) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(69%)

Đạt Cơ bản đạt Đạt Đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

9 Xã Ngự Thiên (5/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(11%)

Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đô thị Cộng Hòa đã được quy hoạch phát triển
đô thị loại V của tỉnh Thái Bình (cũ)

10 Xã Đồng Châu (5/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt
(31%)

Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đô thị Đông Minh đã được quy hoạch phát triển
đô thị loại V của tỉnh Thái Bình (cũ)

11 Xã Thái Ninh (4/9) Đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt
(18,85%)

Cơ bản đạt
(21%)

Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đạt Cơ bản đạt Đô thị Thái Ninh được công nhận đô thị loại III
theo Quyết định 610 của UBND tỉnh

12 Lê Quý Đôn (4/9) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đạt
(166%)

Cơ bản đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

13 Đông Quan (4/9) Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Đạt Đạt Cơ bản đạt Cơ bản đạt Rà soát sơ bộ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112
của Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng cộng: 13 xã


		2026-05-21T15:00:28+0700




